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 ứ   h nh    v  Vương    ng P  l  bạn bè qu n b ết nh u từ năm  0 0  

Đầu năm  0 8 cả 0  thuê v  sống c ng nh u tạ  căn hộ  06 -43.07 V, 720A 

đường     hường    quận K   r ng quá tr nh s nh h ạt cả 0  xảy r  mâu thuẫn 

nên P  d ng t   kh ản F c b  k tên l  P  Vương xúc phạm d nh dự  nhân phẩm  

T   thách thức v  đ  dọ   T  nên  T  nảy s nh ý đ nh sẽ đánh P  để dằn mặt   ố  

ngày 25/02/2020, kh  đ  hát k r  k  tạ  Quận   th   T  t nh cờ gặp ngườ  bạn tên 

D  không rõ l   l ch)   T  kể ch  D  ngh  v ệc b  P  lăng mạ trên F c b  k r   

nó  vớ  D  “ng y m   nếu nó c n hăm dọ  v  gây sự vớ   nh nữ  th  m y lên 

g úp  nh đánh dằn mặt để ch  nó không gây chuyện nữ ”  D  trả lờ  “ k  có g  

gọ  ch   m”  Sáng ng y  6/02/2020, khi  T  và P  đ ng ở chung tr ng căn hộ 

trên thì P  chử   T      l ên tục b  P  chử  v  đ  dọ  nên  T  bức xúc dọn hết đ  

cá nhân củ  m nh bỏ v   v  ly m u x nh r   bỏ đ  r  khỏ  căn hộ   T  đ  xuống 

tầng trệt gọ  đ ện th ạ  ch  D  nó  “D  ơ ! Nó lạ  hăm dọ  v  k ếm chuyện vớ  

 nh nữ  nè   nh ch u hết nổ  r    lên đây g úp  nh”  D  trả lờ  “ k  nh   nh ch  

đ   ch   m lên l ền”  Kh ảng  3 g ờ 30 phút c ng ng y  D  đ  c ng 0  th nh n ên 

khác đến gặp  T  tạ  tầng trệt củ  t   nh    rk 6   T  nó  vớ  D  “nó đ ng trên 

ph ng  g ờ lên nó  chuyện v  đánh cảnh cá  nó”   T  dẫn D  cùng 02 thanh niên 

đ  lên căn hộ P  đ ng ở  Kh  mở cử  căn hộ D  và 02 thanh niên xông vào dùng 

t y  chân đánh P . D  lấy tr ng ngườ  r  0  cây gậy 03 khúc bằng k m l ạ  đánh 

0  cá  v   đầu P , P  đư  t y lên đỡ th  b  đánh trúng v   t y  s u đó cả nhóm bỏ 

đ   P  chạy th   r  h nh l ng d ng đ ện th ạ   ph n  X để qu y lạ  h nh ảnh 

những ngườ  đánh m nh th   T  g ật lấy đ ện th ạ    nh P  g  nh lạ  th  b  D  cùng 

0  th nh n ên d ng t y chân đánh nh ều cá  v   ngườ  P ,  T  cầm đ ện th ạ  củ  

P  ném xuống sảnh h nh l ng   T  t ếp tục nhặt đ ện th ạ  lên v  ném về phí   nh 

P  gây hư hỏng không sử dụng đư c r   cả nhóm bỏ đ   S u đó P  đến  ệnh v ện 

Ch  Rẫy khám thương tích đư c bác sĩ khâu vết thương v ng đầu r   ch  về 

uống thuốc th   ch  đ nh  Đến ng y 03/3/ 0 0  P  đến Công  n  hường M  quận 

K tr nh bá  sự v ệc v  có đơn yêu cầu khở  tố vụ án h nh sự  

Qu  truy xét  Cơ qu n đ ều tr  – Công  n quận   nh  hạnh t ến h nh b t 

tạm g  m đố  vớ   ứ   h nh   .  ạ  Cơ qu n đ ều tr  - Công  n quận   nh 

 hạnh   T  kh   nhận h nh v  phạm tộ  như đ  nêu trên  

Căn cứ  ản kết luận g ám đ nh pháp y về thương tích số  88/ g   0 ng y 

 0/4/ 0 0 củ   rung tâm pháp y – Sở y tế th nh phố    Chí M nh kết luận như 

sau: 

    ấu h ệu chính qu  g ám đ nh: 

- Chấn thương phần mềm v ng chẩm gây rách d  đ  đư c đ ều tr  khâu vết 

thương  h ện c n một sẹ  phẳng kích thước 3x0  cm c n ch  khâu  t nh trạng ổn 

đ nh  hương tích d  vật t y  vật s c  vật s c nhọn h ặc vật có cạnh s c tác động 

gây ra. 

- Chấn thương v ng m t trá   cổ t y trá   cẳng t y phả  gây sưng bầm mô 

mềm đ  đư c đ ều tr   h ện không c n dấu vết thương tích bên ng     t nh trạng 

ổn đ nh  Nghĩ nh ều d  vật t y tác động gây r   
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    h   thông tư số   / 0 9/  -BYT ngày 28/8/2019 củ   ộ Y tế quy 

đ nh t  lệ tổn thương cơ thể sử dụng tr ng g ám đ nh pháp y  g ám đ nh pháp y 

tâm thần: 

-    lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên h ện tạ  l : 0 %  Một phần 

trăm)  

Căn cứ kết luận đ nh g á t   sản số  8   ng y  8/4/ 0 0 củ   ộ  đ ng đ nh 

g á t   sản tr ng tố tụng h nh sự quận   nh  hạnh  kết luận: 0  đ ện th ạ  d  

động h ệu  ph n  X - 64 Gb có tr  g á 8 000 000 đ ng  

Ng y  5/8/ 0 0 g   đ nh b  c n  ứ   h nh    đ  b   thường kh c phục hậu 

quả ch  b  hạ  Vương  oàng P  số t ền  5 000 000 đ ng t ền ch  phí đ ều tr  

thương tích v  th ệt hạ  về t   sản  đ ng thờ  ng y 0 / 0/ 0 0  nh P  đ  l m đơn 

x n rút yêu cầu khở  tố  Cơ qu n đ ều tr  đ  r  Quyết đ nh đ nh ch  đ ều tr  vụ án 

h nh sự đố  vớ  b  c n  ứ   h nh    về tộ  Cố ý gây thương tích  

 hu g ữ  xử lý vật chứng: 

- 0  đ ện th ạ  d  động h ệu  ph n  X - 64Gb b  vỡ  không sử dụng đư c  

- 0 US  chứ  dữ l ệu c m r  gh  h nh ảnh P  b  đánh v  b  đập đ ện th ạ   

 rách nh ệm dân sự: ông  ứ  Văn K  ch  ruột b  cá   T ) đ  b   thường 

ch  Vương    ng P  số t ền  5 000 000 đ ng t ền ch  phí đ ều tr  thương tích v  

th ệt hạ  về t   sản  d  đó  nh P  không có yêu cầu về dân sự  

 ạ  Cá  trạng số 164/CT-VKSBTh ngày 23 tháng 11 năm 2020 củ  V ện 

k ểm sát nhân dân quận   nh  hạnh đ  truy tố b  cá   ứ   h nh    về tộ  “ ủy 

h ạ  t   sản” th   kh ản   Đ ều   8  ộ luật h nh sự  0 5  sử  đổ  bổ sung năm 

2017. 

 ạ  ph ên t  : 

B  cá  đ  thừ  nhận h nh v  phạm tộ  củ  m nh  tỏ r  ăn năn hố  cả  v  x n 

 ộ  đ ng xét xử g ảm nhẹ một phần h nh phạt để trở về vớ  g   đ nh  

   hạ  rút yêu cầu b  cá  b   thường  00 000 000 đ ng d  tổn thất về t nh 

thần     cá  v  b  hạ  thỏ  thuận thống nhất b  cá  sẽ b   thường ch  b  hạ  

30 000 000 đ ng. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân quận   nh  hạnh thực h nh quyền công 

tố tr nh b y qu n đ ểm củ  V ện k ểm sát đố  vớ  vụ án  s u kh  phân tích tính 

chất h nh v  phạm tộ   các t nh t ết tăng nặng  g ảm nhẹ củ  b  cá  đ  g ữ 

nguyên qu n đ ểm truy tố v  đề ngh  mức án đố  vớ  b  cá   ứ   h nh    từ 09 

tháng đến    tháng t  nhưng ch  hưởng án tr    

Về xử lý vật chứng: đề ngh   ộ  đ ng xét xử xử lý th   quy đ nh pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nộ  dung vụ án  căn cứ v   các t   l ệu tr ng h  sơ vụ án đ  đư c 

tr nh tụng tạ  ph ên t     ộ  đ ng xét xử nhận đ nh như s u:
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[1] Về tố tụng: về h nh v   quyết đ nh tố tụng củ  Cơ qu n đ ều tr  Công  n 

quận   nh  hạnh  Đ ều tr  v ên  V ện k ểm sát nhân dân quận   nh  hạnh  K ểm 

sát v ên tr ng quá tr nh đ ều tr   truy tố đ  đư c thực h ện đúng về thẩm quyền  

tr nh tự  thủ tục th   quy đ nh củ   ộ luật  ố tụng h nh sự  Quá tr nh đ ều tr  v  tạ  

phiên tòa, b  cá  v  những ngườ  th m g   tố tụng khác không có ngườ  n   có ý 

k ến h ặc kh ếu nạ  về h nh v   quyết đ nh củ  cơ qu n t ến h nh tố tụng  ngườ  

t ến h nh tố tụng     đó các h nh v   quyết đ nh tố tụng củ  cơ qu n t ến h nh tố 

tụng  ngườ  t ến h nh tố tụng đ  thực h ện l  đúng th   quy đ nh củ  pháp luật  

[2] Về hành vi phạm tội “Hủy hoại tài sản” của bị cáo: 

[   ]  ạ  cơ qu n đ ều tr  c ng như thẩm tr  xét hỏ  tạ  ph ên t   hôm n y  

 ộ  đ ng xét xử nhận thấy  b  cáo đ  thừ  nhận  T  bộ h nh v  phạm tộ  củ  m nh 

như cá  trạng đ  nêu  lờ  kh   củ  b  cá  ph  h p vớ  b ên bản thu g ữ đ  vật  lờ  

kh   củ  b  hạ , t   l ệu  kết luận đ ều tr  c ng các chứng cứ khác có tr ng h  sơ  

ch  thấy: v   kh ảng  3 g ờ 30 phút ng y  6/02/ 0 0  tạ  căn hộ  06 -43.07 V, 

720A  đường     hường    quận K, Th nh phố    Chí M nh  d  mâu thuẫn, b  

cáo  ứ   h nh    có h nh v  hủy h ạ  0  đ ện th ạ  d  động h ệu  ph n  X - 

64Gb củ  b  hạ  Vương    ng P .     sản b  th ệt hạ  có tr  g á 8 000 000 đ ng. 

  nh v  củ  b  cá   ứ   h nh    đ  cấu th nh tộ  “ ủy h ạ  t   sản” quy đ nh 

tạ  kh ản   Đ ều 178  ộ luật h nh sự năm  0 5  sử  đổ  bổ sung năm  0    

[2.2] B  cá  l  ngườ  trưởng th nh  đủ tuổ  ch u trách nh ệm h nh sự   ằng ý 

thức củ  m nh  b  cá  b ết rằng h nh v  hủy h ạ  t   sản đ  xâm phạm đến quyền 

sở hữu t   sản củ  công dân  gây mất trật tự tr   n tạ  đ   phương.  uy nh ên  d  

mâu thuẫn vớ  b  hạ   b  cá  đ  d ng t y ném đ ện th ạ  củ  b  hạ  xuống h nh 

l ng s u đó t ếp tục nhặt đ ện th ạ  lên ném về phí  b  hạ  một lần nữ  gây hậu 

quả hư hỏng không sử dụng đư c. Đây l  l   cố ý củ  b  cá      đó h nh v  củ  

b  cá   ứ   h nh    đ  đủ yếu tố cấu th nh tộ  “ ủy h ạ  t   sản”  tộ  phạm và 

h nh phạt đư c quy đ nh tạ  kh ản   Đ ều   8  ộ luật h nh sự năm 2015  sử  đổ  

bổ sung năm  0  . 

[2.3]  rước kh  hủy h ạ  t   sản củ  b  hạ   b  cá  c ng đ ng bọn đ  có hành 

v  d ng t y  chân v  gậy 03 khúc bằng k m l ạ  gây thương tích ch  b  hạ  

Vương    ng P  vớ  tỷ lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên l  0 %  

  nh v  củ  b  cá   ứ   h nh    có dấu h ệu phạm tộ  “Cố ý gây thương tích” 

nhưng tr ng quá tr nh đ ều tr  b  hạ  Vương    ng P  đ  tự nguyện x n rút đơn 

yêu cầu khở  tố  d  đó Cơ qu n đ ều tr  đ  r  Quyết đ nh đ nh ch  đ ều tr  vụ án 

h nh sự đố  vớ  b  cá  về h nh v  phạm tộ  “Cố ý gây thương tích” l  đúng quy 

đ nh nên  ộ  đ ng xét xử không x m xét. 

[3] Về t nh ti t t ng n ng  giảm nh  t ách nhi m h nh s : 

 ộ  đ ng xét xử xét thấy, tạ  cơ qu n đ ều tr  c ng như tạ  ph ên t   hôm 

nay, b  cá  đ  th nh khẩn kh   bá   ăn năn hố  cả      cá  tự nguyện b   thường 

th ệt hạ  cho ông P , phạm tộ  lần đầu v  thuộc trường h p ít ngh êm trọng. Gia 

đ nh b  cá  có công vớ  Cách mạng, ng    r   xét thấy nguyên nhân phạm tộ  có 

một phần l   củ  b  hạ  kh  d ng ngôn từ xúc phạm d nh dự  đ  dọ  b  cá  v  l  

nguyên nhân gây r  mâu thuẫn g ữ  h   bên. D  đó,  ộ  đ ng xét xử quyết đ nh 
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áp dụng t nh t ết g ảm nhẹ trách nh ệm h nh sự theo đ ểm b  e,    s kh ản    

kh ản   Đ ều 5   ộ luật h nh sự năm 2015  sử  đổ  bổ sung năm  0   để g ảm 

nhẹ một phần h nh phạt ch  b  cá    

   cá   ứ   h nh    có nhân thân tốt v  chư  từng phạm tộ   Quá tr nh tạ  

ng ạ   b  cá  đ  chấp h nh tốt chính sách pháp luật tạ  đ   phương  nhận thấy 

không cần th ết cách ly b  cá  r  khỏ  đờ  sống x  hộ   ch  b  cá  hưởng án tr   

c ng đủ tính g á  dục đố  vớ  các b  cá  c ng như ph ng ngừ  tộ  phạm  

[4] Về t ách nhi m dân s :  ạ  ph ên t  , b  hạ  rút yêu cầu buộc b  cá  b   

thường  00 000 000 đ ng v  thỏ  thuận thống nhất vớ  b  cá  về v ệc b   

thường số t ền 30 000 000 đ ng   ộ  đ ng xét xử gh  nhận ý chí v  sự tự nguyện 

củ  các bên. 

[5] Về v t ch ng: 

- Đố  vớ  0  đ ện th ạ  d  động h ệu  ph n  X - 64Gb b  vỡ  không sử dụng 

đư c l  vật chứng chứng m nh h nh v  phạm tộ  củ  b  cá   không có g á tr  sử 

dụng nên  ộ  đ ng xét xử nhận thấy cần th ết t ch thu  t êu hủy  

- 0 US  chứ  dữ l ệu c m r  gh  h nh ảnh P  b  đánh v  b  đập đ ện th ạ  

l  vật chứng chứng m nh h nh v  phạm tộ  củ  b  cá   nên  ộ  đ ng xét xử nhận 

thấy cần th ết t ch thu  lưu h  sơ vụ án. 

[6] Về án phí: B  cá  phả  ch u án phí th   quy đ nh củ  pháp luật  

V  các lẽ t ên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/  uyên bố b  cá   ứ   h nh    phạm tộ : “ ủy h ạ  t   sản”. 

Áp dụng kh ản   Đ ều 178  đ ểm b, e,    s kh ản   kh ản   Đ ều 5   Đ ều 

65 củ   ộ luật h nh sự năm  0 5  sử  đổ  bổ sung năm  0    Ngh  quyết 

02/2018/NQ- Đ   ng y  5/5/ 0 8 củ   ộ  đ ng thẩm phán     án nhân dân 

 ố  ca  hướng dẫn áp dụng Đ ều 65 củ   ộ luật h nh sự về án tr    

- Xử phạt b  cá   ứ   h nh    09  chín) tháng t  nhưng ch  hưởng án tr    

 hờ  g  n thử thách là 0   năm) 06  sáu) tháng tính từ ng y tuyên án  

G    b  cá   ứ   h nh    ch  Ủy b n nhân dân Phường B  quận C, Thành 

phố    Chí M nh để g ám sát g á  dục tr ng thờ  g  n thử thách   r ng trường 

h p b  cá  th y đổ  nơ  cư trú th  thực h ện th   quy đ nh tạ  Đ ều 68 củ   uật 

th  h nh án   nh sự  

 r ng thờ  g  n thử thách  nếu b  cá  cố ý v  phạm nghĩ  vụ 0  lần trở lên 

th      án có thể quyết đ nh buộc b  cá  phả  chấp h nh h nh phạt t  củ  bản án 

đ  ch  hưởng án tr    

- Gh  nhận sự tự nguyện b   thường củ  b  cá  ch  b  hạ  Vương    ng    

số t ền 30 000 000  b  mươ  tr ệu) đ ng kh  bản án có h ệu lực pháp luật. 
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Kể từ kh  b  hạ  có đơn yêu cầu th  h nh án  nếu b  cá  chậm trả kh ản t ền 

trên th  phả  ch u kh ản t ền l   củ  số t ền c n phả  th  h nh án th   mức l   

suất n  quá hạn củ  Ngân h ng Nh  nước tạ  thờ  đ ểm th nh t án đố  vớ  số 

t ền v  thờ  g  n chậm trả. 

2/ Áp dụng Đ ều 4   ộ luật h nh sự năm 2015  sử  đổ  bổ sung năm  0  ; 

Đ ều  06  ộ luật tố tụng h nh sự năm 2015: 

-   ch thu t êu hủy: 0  đ ện th ạ  d  động h ệu  ph n  X b  vỡ không sử 

dụng đư c  

-   ch thu lưu h  sơ vụ án: 0 US  chứ  dữ l ệu c m r  gh  h nh. 

3/ Áp dụng Đ ều  36  ộ luật tố tụng h nh sự  0 5 v  Ngh  quyết số 

3 6/ 0 6/U  VQ  4 ng y 30/  / 0 6 củ  Ủy b n  hường vụ Quốc hộ  quy 

đ nh về án phí  lệ phí     án  

B  cá   ứ   h nh    phả  nộp  00 000  h   trăm ng n) đ ng án phí h nh sự 

sơ thẩm  

B  cáo  b  hạ  có quyền kháng cá  tr ng hạn  5 ng y kể từ ng y tuyên án.   

 Đ  g ả  thích chế đ nh án tr   ch  b  cá )  
 

N     ậ : 

- TAND TP.HCM; 

- VKSN  q   nh  hạnh  

- Nh  tạm g ữ - C  q   nh  hạnh; 

- Ch  cục     q   nh  hạnh; 

- Thi h nh án h nh sự; 

- PC.57 Công an Tp.HCM; 

-     cá   

- Ngườ  th m g   tố tụng  

-  ưu VP - HS.  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Khả 

 


